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TT MSSV Họ lót Tên Giới tính Ghi chú 
1 B1809850 Huỳnh Thị Thúy An Nữ  
2 B1809851 Nguyễn Trường An Nam  
3 B1809853 Văn Y Băn Nữ  
4 B1809854 Trần Hoàng Bửu Nam  
5 B1809855 Danh Chiến Nam  
6 B1812866 Đinh Chí Cường Nam  
7 B1809857 Danh Thị Hoàng Dung Nữ  
8 B1809858 Lê Anh Duy Nam  
9 B1809860 Trang Quốc Dũng Nam  

10 B1809861 Nguyễn Xuân Thùy Dương Nữ  
11 B1809862 Thái Trung Đan Nam  
12 B1809863 Phạm Hà Hải Đăng Nam  
13 B1812867 Nguyễn Minh Duy Nam  
14 B1812868 Trịnh Kim Đợi Nữ  
15 B1809866 Nguyễn Anh Hào Nam  
16 B1809867 Nguyễn Công Hậu Nam  
17 B1809869 Lê Nguyễn Long Hồ Nam  
18 B1809873 Trần Thanh Khang Nam  
19 B1809874 Đào Công Khánh Nam  
20 B1809876 Võ Huỳnh Hoàng Kim Nữ  
21 B1809877 Phương Vĩnh Kỳ Nam  
22 B1812869 Nguyễn Ngọc Kết Nam  
23 B1809878 Mai Thúc Lân Nam  
24 B1809881 Trịnh Tuấn Lủy Nam  
25 B1812870 Nguyễn Chúc Linh Nữ  
26 B1809884 Trần Hoàng My Nữ  
27 B1809886 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ  
28 B1809887 Huỳnh Kim Nhạn Nữ  
29 B1809888 Nguyễn Thị Quyễn Nhi Nữ  
30 B1809890 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ  
31 B1812871 Phan Thùy Ngân Nữ  
32 B1812873 Phù Thị Thiên Như Nữ  
33 B1809891 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ  
34 B1809892 Võ Hoàng Phúc Nam  
35 B1809893 Phạm Hữu Phước Nam  
36 B1800176 Trương Thị Anh Thư Nữ  
37 B1809901 Trịnh Trúc Thanh Thư Nữ  
38 B1809904 Nguyễn Huỳnh Ngân Trâm Nữ  
39 B1809906 Lâm Thị Huyền Trân Nữ  
40 B1809907 Nguyễn Minh Trí Nam  
41 B1809908 Giang Nhật Trường Nam  
42 B1809909 Huỳnh Thanh Tùng Nam  
43 B1812874 Hồ Lê Xuân Thanh Nữ  
44 B1812875 Phùng Thanh Uyên Nữ  
45 B1809910 Đổ Trương Quốc Vinh Nam  
46 B1809912 Trần Hồng Yến Nữ  

Danh sách có 46 sinh viên./. 


